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Ứng dụng linh hoạt để thông gió, làm mát, sấy khô

Máy gom bụi có gắn bàn làm việc

Thổi gió đi xa và cải thiện tình 
trạng nhiệt độ không đều.

Thổi khí

Hệ thống thông gió loại hút đẩy.

Thu gom bụi thải ra từ 
thiết bị sản xuất

Thu gom sương mù và bụi 
cho máy mài, máy đánh 
bóng. 

THU GOM BỤI DẦU PHÁT SINH TỪ MÁY CÔNG CỤ

ĐỀ XUẤT CHO VIỆC TẠO RA MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC THOẢI MÁI

TRANG 2-6

TRANG 7-8TRANG 5

TRANG 9 TRANG 10

TRANG 10

TRANG 10

MÁY TIỆN NC MÁY MÀI TRUNG TÂM GIA CÔNG LOẠI MỞ

MÁY GIA CÔNG TRUNG TÂM MÁY VỆ SINH LINH KIỆN

1



CHỌN LOẠI LỌC PHÙ HỢP

TÙY MỤC ĐÍCH ĐỂ
[Công suất motor từ 0.2kW đến 2.2kW] 

[2 loại Front filters  và 3 loại End filters]

[Có dạng ngang với dạng dọc]

Tổng tất cả bạn có thể chọn 60 loại.

CHỌN MẪU MÁY PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU

SAU

BỘ LỌC PHÍA SAU

FRONT DEMISTER Type Type Type

Type Type Type

TAPER CONE

11

1

1

2

2

3

21
12
22

13
23

END DEMISTER END FILTER

FRONT FILTER

TRƯỚC

BỘ
 L

Ọ
C 

PH
ÍA

 T
RƯ

Ớ
C

Với công suất motor từ 0.2kW đến 2.2 kW, bộ lọc phía trước có hai loại, và bộ lọc phía 

sau có ba loại, có hơn 60 cách kết hợp (bao gồm cả dạng ngang và dạng dọc) để chọn.

Công suất (H02, H04, H07 H15, H22)

1

1

Dạng ngang (S) hoặc dạng dọc(V) 2

Front Demister (1) hoặc Front Filter (2)3

Taper cone (1), End Demister (2), hoặc End Filter (3)42 3 4

CRM - H04 - S11

Hệ số kiểm tra

Nếu sau khi gia công đợi cửa mở ít nhất 15 giây : 4

Nếu sau khi gia công đợi cửa mở ít nhất 10 giây : 6 

Nếu sau khi gia công đợi cửa mở trong vòng 10 giây : 8

Hãy liên hệ với chúng tôi khi sương dầu không nằm trong phòng gia công.

 W : Chiều rộng phòng gia công (m) 

 L : Chiều dài phòng gia công (m)

 H : Chiều cao phòng gia công (m)
H

L

W

Nếu sương dầu nằm 
trong phòng gia công:

Lưu lượng gió (m3/min) 
= Thể tích phòng gia công  × Hệ số kiểm tra*1

Thể tích phòng gia công (m3) 
= W × L × H

*1

CHỌN MÁY THEO THỂ TÍCH PHÒNG GIA CÔNG

FRONT
DEMISTER

Phù hợp với loại sương tan trong nước.
Bảo dưỡng dễ dàng.  
Không phù hợp với sương có chứa bụi.
Không giữ bụi.  
Lượng sương ít

Sương  tan
trong nước

Bảo dưỡng

Ít

Dễ dàng

FRONT
FILTER

Phù hợp với loại sương dầu 
có chứa bụi (phoi), có thể 
giặt,  cần thay thế khi bị tắc 
nghẽn.

Sương dầu

Bảo dưỡng

Nhiều

Cần thiết
Bụi

Nhiều

TAPER
CONE

Các hạt sương va chạm 
trên nón của taper cone.
Các hạt sương tích lại và 
rơi xuống Sương  tan

trong nước

Bảo dưỡng

Ít

Không cần

END
DEMISTER

Sương  tan
trong nước

Bảo dưỡng

Ít

Đơn giản

Phù hợp với loại sương 
tan trong nước, bảo 
dưỡng dễ dàng, không 
phù hợp với bụi, lượng 
sương ít

END
FILTER

Phù hợp với loại sương 
dầu có chứa bụi (phoi), 
cần thay thế khi bị tắc 
nghẽn.

Bảo dưỡng
Cần thiết

Sương dầu
Nhiều
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MÁY TIỆN NC MÁY MÀI

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

BẢN VẼ KÍCH THƯỚC

CRM-H15-S□□ CRM-H22-S□□

CRM-H02-S□□
CRM-H04-S□□ CRM-H07-S□□

3 Mist Collectors

CRM-H02

CRM-H04

CRM-H07

CRM-H15

CRM-H22

S11
S12
S13
S21
S22
S23
S11
S12
S13
S21
S22
S23
S11
S12
S13
S21
S22
S23
S11
S12
S13
S21
S22
S23
S11
S12
S13
S21
S22
S23

4.1
5.4
4.6
3.8
5.1
4.3
4.4
6.0
4.9
4.1
5.5
4.6
8.4
9.8
8.0
7.8
9.2
7.6
15
18
15
14.5
17
14.5
18
24.5
18.5
17.5
22.5
18

0.2

0.4

0.75

1.5

2.2

Ba pha
50Hz 200V 

60Hz 200V/220V
50

0.55

0.75

1.10

1.60

1.70

98.4
99.2
99.6
98.9
99.5
99.8
98.4
99.2
99.6
98.9
99.5
99.8
98.4
99.2
99.6
98.9
99.5
99.8
98.4
99.2
99.6
98.9
99.5
99.8
98.4
99.2
99.6
98.9
99.5
99.8

64
64
60
60
61
57
66
68
64
65
67
63
73
73
71
72
73
69
78
81
75
77
79
74
82
83
80
78
81
76

26

32

42

67

77

50Hz
Mẫu

CRM-H□□-S□□
Công suất

(kW)

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng mà có thể thay đổi điện áp...khi sản xuất

Hiệu suất
thu gom

sương dầu
(%)

Lưu lượng
gió tối đa
(m3/min)

Áp suất
tối đa
(kPa)

Nguồn
điện

Tiếng ồn
(dB(A))
50Hz

Khối lượng
khái quát

(kg)

Nhiệt độ
không khí

hút vào tối đa
(˚C)

Terminal
box

 Anti-
vibration

pad

4-M6 nut

Drain pipe
Outer diameter: φ25, 
G1/2 internal thread

4-M8 nut

 Anti-
vibration

pad

Terminal
box

Drain pipe
Outer diameter: φ25, 
G1/2 internal thread

Vibration-
damping

pad

Terminal
box

4-M8 nut

Drain pipe
Outer diameter: φ25, 
G1/2 internal thread

Vibration-
damping

pad

Terminal
box

4-M8 nut

Drain pipe
Outer diameter: φ25, 
G1/2 internal thread

DẠNG NGANG



MÁY TIỆN NC

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

BẢN VẼ KÍCH THƯỚC

CRM-H02-V□□
CRM-H04-V□□ CRM-H07-V□□ CRM-H15-V□□ CRM-H22-V□□

Mist Collectors 4

310

φ22

31
0

(２
８３
)

φ33
5

45°

４－φ１０

Terminal
box

4-M8×25
(Can be installed using included 
M8×25 suspension eye bolts.)

Drain pipe
Outer diameter: φ27 Packing

360

36
0

φ22

(3
24
)

φ39
0

45°

４－φ１０

Terminal
box

4-M8×25
(Can be installed using included 
M8×25 suspension eye bolts.)

Drain pipe
Outer diameter: φ27

Packing

430

43
0

φ22

(３
７１
)

45°

φ4
75

４－φ１０

Terminal
box

8-M8×25
(Can be installed using included 
M8×25 suspension eye bolts.)

Drain pipe
Outer diameter: φ27

Packing

470

47
0

φ22

(３
９１
)

45°

φ5
30

４－φ１０

Terminal
box

8-M8×25
(Can be installed using included 
M8×25 suspension eye bolts.)

Drain pipe
Outer diameter: φ27

Packing

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng mà có thể thay đổi điện áp...khi sản xuất

Ba pha
50Hz 200V 

60Hz 200V/220V

CRM-H02

CRM-H04

CRM-H07

CRM-H15

CRM-H22

V11
V12
V13
V21
V22
V23
V11
V12
V13
V21
V22
V23
V11
V12
V13
V21
V22
V23
V11
V12
V13
V21
V22
V23
V11
V12
V13
V21
V22
V23

3.7
4.5
3.9
3.4
4.1
3.5
4.0
5.0
4.4
3.8
4.6
4.1
7.4
9.0
7.6
6.8
8.4
7.0
14
16
14
13.5
15
13.5
19.5
22
19
18
21
17.5

0.2

0.4

0.75

1.5

2.2

50

0.55

0.70

1.00

1.50

1.60

98.7
99.2
99.7
98.8
99.4
99.7
98.7
99.2
99.7
98.8
99.4
99.7
98.7
99.2
99.7
98.8
99.4
99.7
98.7
99.2
99.7
98.8
99.4
99.7
98.7
99.2
99.7
98.8
99.4
99.7

61
63
60
60
62
59
67
71
69
66
68
67
73
77
72
72
73
70
77
78
76
75
77
76
79
81
77
77
80
76

27

34

43

69

78

50Hz
Mẫu

CRM-H □□ -V□□
Công suất

(kW)

Hiệu suất
thu gom

sương dầu
(%)

Lưu lượng
gió tối đa
(m3/min)

Áp suất
tối đa
(kPa)

Nguồn
điện

Tiếng ồn
(dB(A))
50Hz

Khối lượng
khái quát

(kg)

Nhiệt độ
không khí

hút vào tối đa
(˚C)

DẠNG DỌC



CRH ĐỘNG CƠ ĐIỆN PHÒNG CHÁY NỔ

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Chứng nhận chống cháy nổ của Nhật Bản.

*Kích thước giống với CRM dạng ngang

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Ba pha
50Hz 200V 

60Hz 200V/220V

CRMH-H04

CRMH-H07

CRMH-H15

CRMH-H22

S11
S12
S13
S21
S22
S23
S11
S12
S13
S21
S22
S23
S11
S12
S13
S21
S22
S23
S11
S12
S13
S21
S22
S23

4.4
6
4.9
4.1
5.5
4.6
8.4
9.8
8
7.8
9.2
7.6
15
18
15
14.5
17
14.5
18
24.5
18.5
17.5
22.5
18

0.4

0.75

1.5

2.2

80

0.75

1.1

1.6

1.7

98.4
99.2
99.6
98.9
99.5
99.8
98.4
99.2
99.6
98.9
99.5
99.8
98.4
99.2
99.6
98.9
99.5
99.8
98.4
99.2
99.6
98.9
99.5
99.8

66
68
64
65
67
63
73
73
71
72
73
69
78
81
75
77
79
74
82
83
80
78
81
76

32

42

67

77

50Hz
Công suất

(kW)Mẫu

Hiệu suất
thu gom

sương dầu
(%)

Tiếng ồn
(dB(A))
50Hz

Khối lượng
khái quát

(kg)

Nhiệt độ
không khí

hút vào tối đa
(˚C)

Lưu lượng
gió tối đa
(m3/min)

Áp suất
tối đa
(kPa)

Nguồn
điện

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng mà có thể thay đổi điện áp...khi sản xuất

CRH-100E

CRH-200E

CRH-04E

CRH-07E

CRH-15E

0.2

0.2

0.4

0.75

1.5

2.1

2.7

4.8

7.6

13.6

Ba pha
50Hz 200V 

60Hz 200V/220V

0.3

0.5

0.82

1.05

1.47

50Hz
Công suất

(kW)
Lưu lượng
gió tối đa
(m3/min)

Áp suất
tối đa
(kPa)

Nguồn
điện

56

59

58

63

68

13

20

26

37

57

Hiệu suất
thu gom

sương dầu
(%)

Tiếng ồn
(dB(A))
50Hz

Khối lượng
khái quát

(kg)

Nhiệt độ
không khí

hút vào tối đa
(˚C)

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

80

80

80

80

80

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng mà có thể thay đổi điện áp...khi sản xuất

Mẫu

50Hz
Công suất

(kW)
Lưu lượng
gió tối đa
(m3/min)

Áp suất
tối đa
(kPa)

Nguồn
điện

Ba pha
50Hz 200V 

60Hz 200V/220V
CRL-H22 2.2 30 1.8 98 40 69 174

Hiệu suất
thu gom

sương dầu
(%)

Tiếng ồn
(dB(A))
50Hz

Khối lượng
khái quát

(kg)

Nhiệt độ
không khí

hút vào tối đa
(˚C)

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng mà có thể thay đổi điện áp...khi sản xuất

Mẫu

ø75 8.30.42 1.25 9.8 1.75 40 71 11.8 37

50Hz 60HzĐường kính
miệng hút

(mm)
Mẫu Lưu lượng 

gió tối đa
(m3/min)

Áp suất
tối đa
(kPa)

Áp suất
tối đa
(kPa)

Poles
(P)

Công
suất
(kW)

2.3/2.3/2.1

Dòng điện
(A)

Nguồn
điện

３Pha

Tiếng ồn
(dB (A))

 Trọng
lượng 

(kg)

Dung 
lượng
 bụi 
(L)

Nhiệt độ 
không khí 

hút vào
 tối đa

(˚C)

Lưu lượng 
gió tối đa
(m3/min)

GRM-H04T

SƯƠNG CÓ NHIỆT ĐỘ CAO

MÁY VỆ SINH 
LINH KIỆN

CRL THỂ TÍCH GIÓ LỚN

MÁY THU GOM BỤI, 
SUƠNG DẦU CHO MÁY MÀI.

MÁY GIA CÔNG 
TRUNG TÂM 

MÁY MÀI

MÁY VỆ SINH 
LINH KIỆN

5 Mist Collectors

φ
75

φ
10
8

φ
97

ＰＡＣＫＩＮＧ

φ
13
6

43
1
61
9

(82
)

200
400

70 130

φ１９２

40
043
0

(25)

(68
)

16
9

(425)

8－M5×12 TRUSS

ＤＲＡＩＮＩＮＧ
（ＩＮＴＥＲＮＡＬ　ＴＨＲＥＡＤ）
ＷＩＴＨ　ＢＡＬＬ　ＶＡＬＶＥ(59)

ＩＮＶＥＲＴＥＲ ＴＥＲＭＩＮＡＬ　ＢＯＸ

CLOSED

OPEN

 Caster Locking caster

(12
8)

８
４
５

８
５
５

５
５
８ 45
0

10
8

10
2

28
28
5

2

ＰＡＣＫＩＮＧ

ＰＡＣＫＩＮＧ

2
400
(528)

(128)
(396)(2)

ＰＡＣＫＩＮＧ

50

OUT

IN



DẠNG NGANG

DẠNG DỌC

LINH KIỆN TUỲ CHỌN

Anti vibration pad

Mist Collectors 6



7 Dust Collectors

CFA-110 CFA-H215C/T
CFA-H220

CFA-H240 CFA-H410, CFA-H515

MÁY NGHIỀN THIẾT BỊ SẢN XUẤT 
CHẤT BÁN DẪN

CFA-110

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

BẢN VẼ KÍCH THƯỚC

CFA-H240
CFA-H215C/T
CFA-H220

CFA-H410
CFA-H515

*Lưu lượng gió cùng với áp suất là thông số kỹ thuật tiêu chuẩn.
Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng mà có thể thay đổi điện áp...khi sản xuất

Mẫu
Động cơ điện
(kW)-Cực (P)

Nguồn điện
Lưu lượng

gió*
(m3/min)

Áp suất* 
50Hz
(kPa)

Diện tích
lọc bụi

(m2)

Thể tích
chứa bụi

(ℓ)

Tiếng ồn
Mặt chính diện:1ｍ dB(A)★1 

Mặt chính diện :1.5ｍ dB(A)★2

Khối lượng
khái quát

(kg)

CFA-110 0.2−2
100V, một pha

4

5

5

8

16

0.8

1.76

1.86

2.15

0.8 3.1 64★1 25

CFA-H215C 0.4−2 1.5 6.9 64★1 47 (50Hz)

CFA-H220 0.75−2 2 6.9 65★1 59

CFA-H240 1.5−2 4 16.9 68★1 135
30 2.45

2.45

CFA-H410 2.2−2 10.6 45 64★1 197

40 2.45CFA-H515 3.7−2 14.1 68 67★1 238

CFA-H215T 0.4−2

200V, ba pha

1.5 6.9 64★1 49 (50Hz)

Mẫu
Kích thước (mm)

CFA-H215
CFA-H220
CFA-H410
CFA-H515

A
486
486
786
876

B
446
446
680
750

C
745
745

1462
1612

D
75
97

198
225

E
100
100
205
220

F
216
211
740
750

G
-
-

42
42

H
-
-

780
870

4-M8
P.C.D.240

380

215

350 30

4-M5
P.C
.D.9
4

∅
75

（30）

（
20
）

55
0

（
57
0）

（
17
0）

（405）

Cabtire cable 
1.25mm2-2core (2.5m) 
2P15A Plug 

OUT

IN

（375）

(1
22
8)

(3
4)

(2
86
)

(8
6)

∅
14
8

(693)
(57)

11
08

630 675

636 681

P.C.D.180

360

50

Cabtire cable 
2.0mm2-4core (0.5m)

4-M8

OUT

IN

440480

P.C.D.94

31

4-M8

CFA-H215C：Cabtire  cable 
1.25mm2-2core(2.5m) 
2 P  15A Plug 
CFA-H215T：Cabtire  cable
1.25mm2-4core (0.5m)

OUT

IN

4-M5

(8
1)

66
4

(40)
(526)

P.C.D.210

140306

（∅1
75)

D
(F
)

E

B

(C
)

A
6-M8

4-Φ12
4-M12 nut

Cabtire cable 
3.5mm2-4core (3m)(45)

P.C.D
.260

72040
240

40
260

50
930

50

56
3

80

OUT

IN

B

E

F

H

C
(G
)

D

A

LOẠI NHỎ GỌN



Dust Collectors 8

ĐƯA VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU VÀO MÁY

CFM-H10
CFM-H20
CFM-H30

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

BẢN VẼ KÍCH THƯỚC

CFM-H40

Mẫu
Động cơ điện
(kW)-Cực (P) Nguồn điện

Lưu lượng
gió*

(m3/min)

Áp suất* 
50Hz
(kPa)

Diện tích
lọc bụi

(m2)

Lưu lượng
theo thể tích

(ℓ/min)
CFM-H10
CFM-H20
CFM-H30
CFM-H40

1.5−2
2.2−2
3.7−2
5.5−2

200V, ba pha

20
30
40
60

2.06
2.45
2.45
2.65

10.4
15.6
23.4
31.2

40
50
60
80

29
42

32×2
65×2

62
68
68
71

Khối lượng
khái quát

(kg)
180
222
286
408

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng mà có thể thay đổi điện áp...khi sản xuất

Thể tích
chứa bụi

(ℓ)

Tiếng ồn
Mặt chính diện:1ｍ dB(A)★1 

Mặt chính diện :1.5ｍ dB(A)★2

Mẫu
Kích thước (mm)

CFM-H10
CFM-H20
CFM-H30

A
650
870
870

B
720
720

1000

C
1415
1410
1495

D
150
200
225

E
105
130
145

F
500
500
500

G
42
42
42

H
710
930
930

I
210
210
250

J
230
255
280

K
200
225
250

L
180
230

-

6-M8

4-Φ15
4-M16 nut

o 3
00

o 2
x1
64

Cabtire cable 
5.5mm2-4core (3m)Filter regulators

Rc1/4 (Accessory)

Differential 
pressure 
gauge

8-M8

IN

OUT

P.C.D.285

160

1060(45)

25040 250 401240 2020

57
0

Ø2
50

70

16
40

(4
2)

1160

6-M8

P.C.D.255

145

CFM-H30

4-M8

4-Φ12

4-M12 nut

Cabtire cable
2.0mm2-4core (3m)

Filter regulators
Rc1/4 (Accessory)

Differential 
pressure 
gauge

4-M8

IN

OUT

G

P.C.D. L

B(45)

II 4040H20 20

C

A

50

□
K
□
J

E

ØD
F

LOẠI PHUN TIA XUNG



BẢN VẼ KÍCH THƯỚC

VÍ DỤ SỬ DỤNG

XỊT KHÍ, DỤNG CỤ CẦM TAY, ĐÁNH BÓNG

WRM-04H (Tiêu chuẩn)

WRM-04S (Phòng tia lửa)

WRM-04B (Phòng cháy nổ đơn giản)

WRM-H04S-D

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Loại Mẫu
Động cơ 

điện
(kW)-Cực (P)

Nguồn
điện

Tần số
(Hz)

Lưu lượng
gió tối đa
(m3/min)

Tốc độ gió
(m/s)

Diện tích
lọc bụi

(m2)

Thể tích
chứa bụi

(ℓ)

Tiếng ồn
Mặt chính diện

1.0 m dB (A)

Khối lượng
khái quát

(kg)

0.4-2
100V·

Một pha
50 — 1.5 6.7

0.4-2
100V·

Một pha
50 7.5

1.2

4.4(*1) 1.5 6.9

74

68.5(*1)

70/68

72/70

74/72

Bàn:66
Bộ hút bụi:51

Dáng
đứng

(*2)

Bàn
ngồi

※Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin kỹ thuật đặc biệt như: công tắc chân, các loại phích cắm, chống cháy nổ.
*1 Giá trị trên phụ thuộc vào kích thước mở của bàn làm việc.
*2 Không thể sản xuất kết hợp kỹ thuật "phòng tia lửa + phòng cháy nổ đơn giản

WRM-04H
WRM-04S

WRM-04B WRM-H04S-D

1.2 1.2300

40
5

（
7.
6）

19
7.4

655145

（636）

10
0

（
31
）

25
0

81
51
19
6

30 （560） （480）

（45）（300）

30160440

（34）
602 1102

（
82
）

（45) （300)

87
4 （
12
56
)

30
1

440

（
22
0)

92

（
81
)

581

480

493 36（11)
（11)

（540）

（55） 480

（300）（45）

87
4 （
12
56
）

30
1

440

（
22
0）

92

（
81
）

581

63（49）
（11） （11）

（605）
493

IN
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220°

SDG sẽ cùng trao đổi tư vấn về vấn đề cài đặt.

Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

30m 27m 24m 21m 18m 15m 12m 9m 6m 3m

1.5m

1m

0.5m

0m

Bạn có đang kiểm tra rủi ro các chất hoá học không ?

Điều hòa không khí
Chuyển động hút khí nóng 
và hơi nước Cung cấp không khí cục bộ

1. Cải thiện hiệu quả điều hòa không khí 
và sưởi ấm

2. Chuyển động hút khí nóng và hơi nước
3. Cung cấp không khí cục bộ

1. Nguồn gió mạnh
2. Góc xả rộng
3. An toàn
4. Nhỏ và nhẹ

※Hiệu quả máy sẽ thay đổi tùy vào vị trí lắp đặt và môi trường xung quanh.
※Kết quả trên là máy hoạt động ở 50Hz. Ở 60Hz tốc độ gió tăng 5~10％.

MỤC ĐÍCH

ĐẶC TRƯNG

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

WR-200W Một pha

Pha Công suất
(kW)

Tần số
(Hz)

Điện áp
(V)

Góc thổi
(°)

Khối lượng
(kg)

Dòng điện định mức
(A)Mẫu

500.2

220

2.2 66 35 17

Với phích cắm

Tiếng ồn
(dB(A))

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng mà có thể thay đổi điện áp...khi sản xuất

WB-02T

Mẫu Nguồn điện

100V Một pha

Công suất
(kW)

0.2

Tần số
(Hz)

50

Cường độ dòng điện
(A)

Lưu lượng gió tối đa
(m3/min)

Khối lượng
(kg)

Chiều dài dây
(m)

1.0 8.5 10 7

Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng mà có thể thay đổi điện áp...khi sản xuất

WR-200W

WB-02T

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ 
LOẠI HÚT ĐẨY.
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Office Location

Japan Head Office (Oversea Sales Engineering Dept.)
TEL : (+81)-72-871-1511 
E-mail :  web-info@sdg-ing.com 

Web site:  https://www.sdg-eng.com/en

SDG Co., Ltd.
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